
STT MSSV Mã lớp ngắn hạn Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú

1 54222320017 02TCCD0401 Nguyễn Ngọc  Duy 19/05/2002 An Giang Nữ

2 54222320118 02TCCD0401 Châu Bùi Tấn Huy 04/03/2005 Vĩnh Long Nam

3 54222320101 02TCCD0401 Cao Thị Như Huyền 02/02/2000 Gia Lai Nữ

4 54222320158 02TCCD0401 Hoàng Phong Kiệt 31/03/2005 Đăk Lăk Nam

5 54222320119 02TCCD0401 Trần Quốc Khiêm 24/08/2005 Bình Định Nam

6 1213180013 02TCCD0401 Trần Hải Lâm 08/08/1999 Đồng Tháp Nam

7 54222320108 02TCCD0401 Nguyễn Thị Cẩm Ly 02/12/2005 Bình Định Nữ

8 54222320064 02TCCD0401 Trần Thị Mỹ 25/12/2003 Quảng Nam Nữ bổ sung ảnh 3x4

9 2223240200 02TCCD0401 Dương Hồ Nhật Nam 31/07/2004 Ninh Thuận Nam

10 54222320131 02TCCD0401 Nguyễn Thị Thanh Ngân 29/04/2004 Bình Định Nữ

11 54222320030 02TCCD0401 Hoàng Xuân Phước 22/10/2001 Huế Nam

12 54222320099 02TCCD0401 Lê Nguyễn Hữu Phước 31/08/2004 Bình Định Nam

13 54222320125 02TCCD0401 Nguyễn Thị Bích Sự 03/11/2005 Bình Định Nữ

14 54222320022 02TCCD0401 Nguyễn Vũ Hữu Tài 27/09/2000 Lâm Đồng Nam

15 54222320029 02TCCD0401 Trần Thanh Tâm 10/10/1997 Huế Nam

16 54222330005 02TCCD0401 Phan Thị Hạnh Thảo 12/12/1977 Tiền Giang Nữ

17 54222330049 02TCCD0401 Chung Hữu Thuận 04/02/2000 TP.HCM Nam

18 54222320129 02TCCD0401 Đỗ Đoàn Anh Thư 01/02/2005 TP.HCM Nữ

19 2223360266 02TCCD0401 Trần Thị Thu Trúc 28/10/2004 Bình Định Nữ

20 54222320153 02TCCD0401 Nguyễn Cảnh Trung 12/06/2002 Bình Định Nam

21 54222320112 02TCCD0401 Châu Đức Trung 02/03/2004 Kiên Giang Nam
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22 54222330037 02TCCD0401 Lưu Văn Uy 26/12/1993 TP.HCM Nam

23 54222320050 02TCCD0401 Nguyễn Viết Văn 25/03/2001 Quảng Bình Nam

24 54222320036 02TCCD0401 Vũ Hải Yến 06/05/2004 Thanh Hóa Nữ

25 54222320132 02TCCD0402 Trần Linh An 26/01/2001 Thái Bình Nữ

26 54222330057 02TCCD0402 Đặng Thị An 12/07/1996 Bình Phước Nữ

27 54222320095 02TCCD0402 Lê Hữu Anh 17/07/1992 Lâm Đồng Nam

28 54222320117 02TCCD0402 Tống Thị Ngọc Ánh 21/07/1994 Đăk Lắk Nữ

29 54222320046 02TCCD0402 Nguyễn Thế Chiến 28/02/1993 Quảng Ngãi Nam

30 54222320020 02TCCD0402 Trần Văn Dân 11/12/1997 Đắc Lắk Nam

31 54222320089 02TCCD0402 Đoàn Huỳnh Ngọc Dung 04/04/2005 Đồng Nai Nữ

32 54222330066 02TCCD0402 Nguyễn Văn Duy 15/03/1994 Bình Thuận Nam

33 54222320021 02TCCD0402 Huỳnh Thuận Đạt 08/09/2000 TP.HCM Nam

34 54222330039 02TCCD0402 Mẫn Thị Thu Hằng 06/06/1997 Thái Nguyên Nữ

35 54222320026 02TCCD0402 Trần Thị Thanh Hoà 06/12/2004 Phú Thọ Nữ

36 54222320149 02TCCD0402 Nguyễn Trường  Khang 12/02/2000 Thái Nguyên Nam

37 54222330016 02TCCD0402 Vũ Thị Liên 04/06/1991 Lâm Đồng Nữ

38 54222320014 02TCCD0402 Nguyễn Thị Thanh  Loan 14/03/1979 Cần Thơ Nữ

39 54222330052 02TCCD0402 Nguyễn Thị Tuyết Măng 27/01/1986 Trà Vinh Nữ

40 54222320061 02TCCD0402 Lê Thị Chuyên Ngọc 14/02/2004 Quảng Trị Nữ

41 54222320077 02TCCD0402 Lưu Thái Ngọc 02/09/1989 Đăk Lăk Nữ

42 54222320091 02TCCD0402 Nguyễn Lê Mai Phương 04/07/1986 An Giang Nữ

43 54222320096 02TCCD0402 Trần Thị Minh Phương 27/08/1999 Hà Nội Nữ
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44 2223240054 02TCCD0402 Võ Thị Kim Phượng 11/10/1991 Tp.Hcm Nữ

45 54222320120 02TCCD0402 Nguyễn Trần Nữ Thủy Tiên 01/01/2002 Đăk Nông Nữ

46 54222330012 02TCCD0402 Nguyễn Thị Xuân  Tiên 27/05/1984 Bình Dương Nữ

47 54222330067 02TCCD0402 Nguyễn Duy Toàn 10/12/1992 Bình Định Nam

48 54222320123 02TCCD0402 Đặng Anh Tùng 12/04/2005 Bình Định Nam

PHÒNG ĐÀO TẠO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2025


